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Quoc gia nao chap nhan st dung Giay tér Viét Nam da chirng -’EDICA
nhan Apostille? ~DEDICATED LAWYERS—

QUOC GIA THANH VIEN CONG UGC APOSTILLE QUOC GIA KHONG PHAI THANH VIEN CONG UO'C APOSTILLE

CO quan hé ap dung véi Viét Nam Hoac la thanh vién nhwng KHONG c6 quan hé ap dung v&i Viét Nam

CHUNG NHAN APOSTILLE CHUNG NHAN LANH SU’ NHU HIEN NAY

Didu 5.3.a NB 293/2026/ND-CP Diéu 5.3.b va Biéu 35.2 Nb 293/2026/ND-CP

Danh sach Quéc gia thanh vién Céng wdc ¢o quan hé ap dung véi Viét M6t s6 qudc gia la thanh vién Céng wdc Apostille da phan dbi Viét Nam gia
Nam do B6 Ngoai giao cap nhat, cdng bd trén Cdng théng tin dién tlr cta nhap Cong U'dc, nén khdng c6 quan hé ap dung voi Viét Nam, vi du:

B& Ngoai giao va Céng Dich vu cong qudc gia (Diéu 30.5 ND 293/2026/ND- « Dlrc: Phan dbi ngay 20/5/2026

CP).  Ao: Phan dbi ngay 19/6/2026

« Séc: Phan dbi ngay 2/7/2026
Hién tai danh sach nay van chwa dwoc céng bé.
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o B[EDICA
Giay t&» nao dwoc cap chirng nhan Apostille? —DEDICATED LAWYERS—
Giay to to tung, Giay to Van ban Van ban Giay to céng
thi hanh an hanh chinh céng chirng chirng thwc khac
Ban an, quyét dinh, van ban Ho tich, quéc tich, nudi con Hop déng, giao dich, ban Chirng thwe ban sao tr ban Do co quan, td chirc, nguoi
td tung ctia Toa an, Vién nudi; phiéu ly lich tw phap; dich va ban sao da duoc chinh; chirng thwe chir ky, c6 thAm quyén cla Viét Nam
kiém sat, Co quan diéu tra; van bang, chirng chi, xac céng chirng theo phap luat chir ky nguoi dich; chirng lap, cap, chirng nhan khi
van ban clia co quan thi nhan két qua hoc tap; giay vé cdng chirng thwe hop dong, giao dich thwe hién chirc ndng, nhiém
hanh an; vi bang cia Thira kham strc khde, gidy to' y té vu theo quy dinh
phat lai

Diéu 10 ND 293/2026/NB-CP

Gidy t& do vién chirc ngoai giao, vién chive Ianh sy ctia Viét Nam lap, cap khoéng thudc pham vi cap chirng nhan Apostille (Piéu 11.1.a ND 293/2026/ND-CP).
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QUY TRINH

Bon bwéc xin cap chirng nhan Apostille

BUOC 2 BUOC 3

BUOC 1

Nop ho so

T khai theo mau ctia Bé Ngoai
giao, k&m ban chinh gidy t& cong
(hoac ban sao, ban dich co6 chirng
thuee).

Nép trwe tiép tai B6 phan Mét clra
hoac qua dich vu bwu chinh.

Diéu 12 ND 293/2026/NB-CP

Tiép nhan va doi chiéu

Co quan kiém tra tinh day da, hop
|& ctia hd so, roi dbi chiéu chir ky,
con dau, chirc danh, thdm quyén
voi dir liéu da co.

Ho6 so chwa du dwoc hwéng dan
bd sung mét 1an trong 07 ngay lam
Viéc.

Diéu 13, Diéu 14 NP 293/2026/ND-CP
-

J

Xac minh, chi khi can

Chi dat ra khi chi¥ ky, con dau chua
co trong di¥ liéu, hoac co can cw
nghi ng® tinh xac thwe cda giay to.

Co quan dwoc dé nghj tra 1 trong
05 ngay lam viéc, trwong hop phirc
tap khéng qua 10 ngay lam viéc.

Diéu 15 ND 293/2026/NB-CP

___________________________

BEDICA

—DEDICATED LAWYERS-

BUOC 4

Cap va tra ket qua

Chirng nhan Apostille dwgc déng,
dan truc tiép trén gidy t& cong hoac
trén t& roi gan lién, khéng thé tach
roi.

Tra két qua theo phuwong thire da
dang ky khi ndp ho so.

Diéu 16 ND 293/2026/NB-CP

Budc 3 chi phat sinh khi hd so thudc trwérng hop phai xac minh. Théi gian xac minh khéng tinh vao thdi han giai quyét ho so (Piéu 17.3 ND 293/2026/ND-CP).
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NO'I NOP VA THOI HAN

BEDICA

NOP O PAU MAT BAO LAU

B Ngoai giao 1a co quan cé tham quyén cap chirng nhan Apostille ciia Viét Nam. Bo

trwdng Bd Ngoai giao quy dinh co quan thwe hién cu thé va cé thé phan cap cho Uy ban 01 ngéy |3"1m vi?c -
nhan dan cép tinh (Didu 6 ND 293/2026/ND-CP). ho so co 01 den 04 giay to' cong
Hai cach ndp dang ap dung: trwc tiép tai B6 phan M6t ctra, hodc qua dich vu bwu chinh

(Didu 12.1 ND 293/2026/ND-CP). o

NOp tric tuyén toan trinh va chirng nhan Apostille dién ti dwoc trién khai tir khi Hé 0 2 dggylemtiee
théng théng tin Apostille van hanh, theo cong bd ciia Bé trwdng B Ngoai giao (Diéu ho so'co 05 dén 09 gidy to cong
36.4 ND 293/2026/ND-CP).

04 ngay lam viéc
hd so co tr 10 gidy to céng trd [én

Thei han trén ap dung cho ho so gidy, tinh t ngay nhan dd hd so hop & va khédng bao gdm thoi gian xac minh (Diéu 17.1 va Biéu 17.3 NP 293/2026/ND-
CP).

Phi: ndp phi chirng nhan Ianh sw, hop phap hoa lanh s tai thdi diém ndp hd so theo phap luat vé phi va I& phi; ndp hodc nhan két qua qua bwu chinh thi tra
thém cwdc phi bwu chinh (Diéu 9 ND 293/2026/ND-CP).
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BEDICA Lién Hé V&i Chang Toi

Poi ngl luat su va chuyén gia phap ly cia DEDICA ludn san sang ho tra. Hay lién hé ngay dé dugc tu van

va cung cap dich vu phap ly chuyén sau.

Doanh nghiép va Bau tuy | Tu Van Phap Ly Thudng Xuyén |  Gidi quyét tranh chap
Hinh su/Toi pham | Mua ban & sap nhap (M&A) | Nhan hiéu & Ban quyén

@ Pia chi Q Pién thoai

Tang 11, Toa nha A&T, S6 171 Hai Ba Trung, +84 39 969 0012
Phudng Xuan Hoa, TP. H6 Chi Minh

@ Email Website

david@dedica-law.com www.dedica-law.com
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:@ Hay goi ngay cho chung téi hodc dé lai loi nhan dé dugc tu van.
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	THỦ TỤC CHỨNG NHẬN APOSTILLE GIẤY TỜ VIỆT NAM ĐỂ SỬ DỤNG Ở NƯỚC NGOÀI
	ÁP DỤNG TỪ 11/9/2026

	Quốc gia nào chấp nhận sử dụng Giấy tờ Việt Nam đã chứng nhận Apostille?
	QUỐC GIA THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC APOSTILLE
	CÓ quan hệ áp dụng với Việt Nam

	QUỐC GIA KHÔNG PHẢI THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC APOSTILLE
	Hoặc là thành viên nhưng KHÔNG có quan hệ áp dụng với Việt Nam

	CHỨNG NHẬN APOSTILLE
	CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ NHƯ HIỆN NAY
	Danh sách Quốc gia thành viên Công ước có quan hệ áp dụng với Việt Nam do Bộ Ngoại giao cập nhật, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao và Cổng Dịch vụ công quốc gia (Điều 30.5 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Hiện tại danh sách này vẫn chưa được công bố.
	Một số quốc gia là thành viên Công ước Apostille đã phản đối Việt Nam gia nhập Công Ước, nên không có quan hệ áp dụng với Việt Nam, ví dụ:
	Đức: Phản đối ngày 20/5/2026
	Áo: Phản đối ngày 19/6/2026
	Séc: Phản đối ngày 2/7/2026
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	PHẠM VI

	Giấy tờ nào được cấp chứng nhận Apostille?
	NHÓM 1
	Giấy tờ tố tụng,
	thi hành án
	Bản án, quyết định, văn bản tố tụng của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra; văn bản của cơ quan thi hành án; vi bằng của Thừa phát lại
	NHÓM 2

	Giấy tờ
	hành chính
	Hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi; phiếu lý lịch tư pháp; văn bằng, chứng chỉ, xác nhận kết quả học tập; giấy khám sức khỏe, giấy tờ y tế
	NHÓM 3

	Văn bản
	công chứng
	Hợp đồng, giao dịch, bản dịch và bản sao đã được công chứng theo pháp luật về công chứng
	NHÓM 4

	Văn bản
	chứng thực
	Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký, chữ ký người dịch; chứng thực hợp đồng, giao dịch
	NHÓM 5

	Giấy tờ công
	khác
	Do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của Việt Nam lập, cấp, chứng nhận khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định
	Giấy tờ do viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Việt Nam lập, cấp không thuộc phạm vi cấp chứng nhận Apostille (Điều 11.1.a NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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	QUY TRÌNH

	Bốn bước xin cấp chứng nhận Apostille
	BƯỚC 1
	Nộp hồ sơ
	Tờ khai theo mẫu của Bộ Ngoại giao, kèm bản chính giấy tờ công (hoặc bản sao, bản dịch có chứng thực).
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính.
	BƯỚC 2

	Tiếp nhận và đối chiếu
	Cơ quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, rồi đối chiếu chữ ký, con dấu, chức danh, thẩm quyền với dữ liệu đã có.
	Hồ sơ chưa đủ được hướng dẫn bổ sung một lần trong 07 ngày làm việc.
	BƯỚC 3

	Xác minh, chỉ khi cần
	Chỉ đặt ra khi chữ ký, con dấu chưa có trong dữ liệu, hoặc có căn cứ nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ.
	Cơ quan được đề nghị trả lời trong 05 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc.
	BƯỚC 4

	Cấp và trả kết quả
	Chứng nhận Apostille được đóng, dán trực tiếp trên giấy tờ công hoặc trên tờ rời gắn liền, không thể tách rời.
	Trả kết quả theo phương thức đã đăng ký khi nộp hồ sơ.
	Bước 3 chỉ phát sinh khi hồ sơ thuộc trường hợp phải xác minh. Thời gian xác minh không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ (Điều 17.3 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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	NƠI NỘP VÀ THỜI HẠN

	Nộp hồ sơ ở đâu và mất bao lâu
	NỘP Ở ĐÂU
	Bộ Ngoại giao là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định cơ quan thực hiện cụ thể và có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 6 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Hai cách nộp đang áp dụng: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, hoặc qua dịch vụ bưu chính (Điều 12.1 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Nộp trực tuyến toàn trình và chứng nhận Apostille điện tử được triển khai từ khi Hệ thống thông tin Apostille vận hành, theo công bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Điều 36.4 NĐ 293/2026/NĐ-CP).

	MẤT BAO LÂU
	ngày làm việc
	ngày làm việc
	ngày làm việc
	Thời hạn trên áp dụng cho hồ sơ giấy, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian xác minh (Điều 17.1 và Điều 17.3 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Phí: nộp phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại thời điểm nộp hồ sơ theo pháp luật về phí và lệ phí; nộp hoặc nhận kết quả qua bưu chính thì trả thêm cước phí bưu chính (Điều 9 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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	Liên Hệ Với Chúng Tôi
	Đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý của DEDICA luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu.
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